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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 466/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 21 tháng 3 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sang năm 2025  

đối với dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương đã bố trí vốn quá 

thời gian theo quy định tại Điều 57, Luật Đầu tư công năm 2024 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 29 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg 

ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 161/BKHĐT-TH ngày 07 

tháng 01 năm 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về gia hạn thời gian bố trí vốn cho 

các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 14 ngày 3 tháng 2025 của UBND tỉnh; 

Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo 

thẩm tra số 1059/BC-KTNS ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sang năm 2025 đối với 

dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương đã bố trí vốn quá thời gian theo quy định 

tại Điều 57, Luật Đầu tư công năm 2024 (có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

29 thông qua ngày 21 tháng 03 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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GIA HẠN THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN  

SANG NĂM 2025 ĐỐI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH 

TRUNG ƯƠNG ĐÃ BỐ TRÍ VỐN QUÁ THỜI GIAN THEO QUY ĐỊNH  

TẠI ĐIỀU 57 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 
(Kèm theo Nghị quyết số 466/NQ-HĐND ngày 21/3/2025 của HĐND tỉnh) 

 

STT Nội dung Chủ đầu tư 
Nhóm 

dự án 

Quyết định                            

phê duyệt dự án 

Thời gian                   

bố trí 
Lũy kế 

vốn 

giao 

đến hết 

năm 

2024 

Lũy kế 

giải 

ngân 

đến hết 

năm 

2024 

Vốn 

còn 

thiếu 

cần bố 

trí 

năm 

2025 

Ghi 

chú Số, ngày, 

tháng, năm 

Tổng mức 

đầu tư 

Năm 

bắt 

đầu 

bố trí 

vốn 

Lũy kế 

thời 

gian bố 

trí vốn 

đến hết 

năm 

2024 

 
Tổng số 

   
153.100 

    
23.937 

 

I 

Nông, lâm 

nghiệp thuỷ 

lợi, thuỷ sản 
   

153.100 
    

23.937 
 

1 

Dự án Bảo tồn 

và phát triển 

bền vững các 

khu rừng đặc 

dụng, phòng 

hộ trên địa bàn 

tỉnh Sơn La 

Chi cục Kiểm 

lâm; BQL rừng 

ĐD-PH Thuận 

Châu; BQL rừng 

ĐD-PH Sốp Cộp; 

BQL rừng đặc 

dụng Xuân Nha; 

BQL rừng đặc 

dụng Tà Xùa; 

BQL KBTTN 

Mường La 

B 

1092 

31/5/2021; 

 

2566  

29/11/2024 

153.100 2021 
04 

năm 
154.307 124.156 23.937 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 467/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Sơn La, ngày 21 tháng 3 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch  

đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách tỉnh (đợt 4) 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 29 
  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;  

Xét Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 17 ngày 3 tháng 2025 của UBND tỉnh; 

Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm 

tra số 1059/BC-KTNS ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 
 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025  

nguồn ngân sách tỉnh (đợt 4). Cụ thể: 

1. Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn thu xổ số kiến thiết 

tăng thu năm 2024 đã hạch toán chuyển vào thu ngân sách tỉnh năm 2025: 904,937 

triệu đồng. 

2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân 

sách tỉnh 

2.1. Tổng vốn điều chỉnh: 42.440 triệu đồng. 

2.2. Phương án điều chỉnh  

2.2.1. Điều chỉnh giảm 42.440 triệu đồng, trong đó:  

- Điều chỉnh giảm 15.192 triệu đồng kế hoạch vốn thực hiện chuẩn bị đầu tư. 

- Điều chỉnh giảm 15.130 triệu đồng kế hoạch vốn chưa phân bổ thực hiện 

nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp nông thôn do chưa có 

doanh nghiệp, HTX đủ điều kiện hỗ trợ. 
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- Điều chỉnh giảm 12.118 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 01 dự án không 

có nhu cầu sử dụng hết kế hoạch vốn giao và 01 dự án điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn;  

2.2.2. Số vốn sau điều chỉnh giảm 42.440 triệu đồng được thực hiện: 

- Phân bổ 16.000 triệu đồng cấp vốn điều lệ cho các quỹ tài chính ngoài 

ngân sách. 

- Phân bổ 26.440 triệu đồng cho 02 dự án đang triển khai thực hiện có nhu 

cầu bổ sung kế hoạch vốn và khởi công mới 01 dự án theo chủ trương được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

(Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo) 

3. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách tỉnh 

(đợt 4) 

3.1. Tổng vốn phân bổ: 56.070,937 triệu đồng, gồm: 

3.1.1. Nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 422/NQ-HĐND 

ngày 05 tháng 12 năm 2024 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân 

sách nhà nước năm 2025: 55.166 triệu đồng. Trong đó: 

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh (thực hiện dự án): 41.653 triệu đồng. 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 10.300 triệu đồng. 

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 3.213 triệu đồng. 

3.1.2. Nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2024 đã hạch toán chuyển vào 

thu ngân sách tỉnh năm 2025: 904,937 triệu đồng.  

3.2. Phương án phân bổ 

3.2.1. Đối với nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 422/NQ-

HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn 

ngân sách nhà nước năm 2025: 55.166 triệu đồng. 

- Phân bổ từ nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 41.653 triệu đồng thực 

hiện 05 dự án khởi công mới đủ điều kiện thủ tục đầu tư theo quy định. 

- Phân bổ từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 3.213 triệu đồng thực hiện dự án đầu 

tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. 

- Phân bổ từ nguồn tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 10.300 triệu đồng thực 

hiện 07 dự án trong kế hoạch đầu tư nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh. 

3.2.2. Đối với nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2024 đã hạch toán chuyển 

vào thu ngân sách tỉnh năm 2025: Phân bổ 904,934 triệu đồng cho dự án đầu tư 

nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. 

(chi tiết tại Biểu số 02, 03, 04,05 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

29 thông qua ngày 21 tháng 3 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

  

 
CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

 

Số: 468/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 21 tháng 3 năm 2025 

 
 

NGHỊ QUYẾT  

Về việc phân bổ kinh phí của tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tỉnh Sơn La  

xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 29 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 159/2024/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2024 của Quốc 

hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; 

Căn cứ Thông báo số 523/TB-VPCP ngày 16 tháng 11 năm 2024 của Văn 

phòng Chính phủ về thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Chính tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, 

nhà dột nát trên phạm vi cả nước. 

Xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2025; Báo cáo thẩm tra 

số 975/BC-VHXH ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Phân bổ kinh phí hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai để hỗ trợ các huyện, 

thành phố xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025, số tiền 

56.000 triệu đồng (Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ đồng chẵn).  

(có Phụ lục chi tiết kèm theo)  

 Nguồn kinh phí: Thu khác ngân sách tỉnh năm 2025 (Nguồn kinh phí hỗ trợ 

của UBND tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tại Công văn số 1826/UBND-KTNS ngày 26 

tháng 02 tháng 2025). 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 

29 thông qua ngày 21 tháng 3 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

  

  
CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục 

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ CỦA TỈNH ĐỒNG NAI HỖ TRỢ  

TỈNH SƠN LA XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT CHO HỘ NGHÈO,  

HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2025 

(Kèm theo Nghị quyết số 468/NQ-HĐND ngày 21/3/2025 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị: triệu đồng 

TT Huyện, thành phố Kinh phí hỗ trợ Ghi chú 

 
Tổng cộng 56.000 

 
1 Sốp Cộp 4.148 

 
2 Mai Sơn 12.147 

 
3 Mường La 12.797 

 
4 Thuận Châu 7.541 

 
5 Phù Yên 11.020 

 
6 Vân Hồ 3.068 

 
7 Bắc Yên 5.078 

 
8 Yên Châu 162 

 
9 Thành phố 39 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 469/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Sơn La, ngày 21 tháng 3 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 thực hiện  

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội  

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

  
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 29 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;  

Căn cứ Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của 

Quốc hội về Nghị quyết kỳ hợp thứ 08 Quốc hội khóa XV; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 

2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 

2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về mức hỗ trợ và cơ chế sử dụng vốn đầu tư công 

để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu Dự án 1, Dự án 4 Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Xét Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh 

Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 789/BC-DT ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi, cụ thể như sau: 
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1. Điều chỉnh kế hoạch năm 2022, 2023, 2024  

a) Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 được kéo dài sang năm 2025: 

- Điều chỉnh giảm 1.432,5 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 đã phân 

bổ cho UBND huyện Bắc Yên để thực hiện nội dung hỗ trợ đất ở thuộc Dự án 1. 

- Điều chỉnh tăng 1.432,5 triệu đồng phân bổ cho UBND huyện Bắc Yên 

thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4. 

b) Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 được kéo dài sang năm 2025: 

- Điều chỉnh giảm 820 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 đã phân bổ 

cho UBND huyện Bắc Yên để thực hiện Dự án 1. 

- Điều chỉnh tăng 820 triệu đồng phân bổ cho UBND huyện Bắc Yên thực 

hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4. 

c) Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 được kéo dài sang năm 2025: 

- Điều chỉnh giảm 2.610 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 đã phân 

bổ cho huyện Bắc Yên để thực hiện Dự án 1. 

- Điều chỉnh tăng 2.610 triệu đồng phân bổ cho UBND huyện Bắc Yên thực 

hiện Dự án 2 là 1.650 triệu đồng; Tiểu dự án 1, Dự án 4 là 960 triệu đồng. 

 (Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo) 

2. Điều chỉnh kế hoạch vốn giao năm 2025 

2.1. UBND huyện Quỳnh Nhai 

- Điều chỉnh giảm 1.425 triệu đồng đã phân bổ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự 

án 9: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc 

có khó khăn đặc thù. 

- Điều chỉnh tăng 1.425  triệu đồng phân bổ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4: 

Đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. 

2.2. UBND huyện Sốp Cộp 

- Điều chỉnh giảm 2.844 triệu đồng đã giao thực hiện Dự án 2: Quy hoạch, 

sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư những nơi cần thiết.  

- Điều chỉnh tăng 2.844 triệu đồng phân bổ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4: 

Đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. 

2.3. UBND huyện Mai Sơn 

- Điều chỉnh giảm 1.578 triệu đồng đã giao thực hiện Dự án 1: Giải quyết 

tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. 
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- Điều chỉnh tăng 1.578 triệu đồng phân bổ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4: 

Đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. 

 (Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND 

và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV, Kỳ họp chuyên đề 

thứ 29, thông qua ngày 21 tháng 3 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 470/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 21 tháng 3 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

Điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất, thời gian thực hiện dự án  

đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 29 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Xét Tờ trình số 57/Tr-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo 

cáo thẩm tra số 1059/BC-KTNS ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất, thời gian thực hiện đối với 

01 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa. 

(có 01 Biểu kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 29 thông 

qua ngày 21 tháng 3 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

  CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 471/NQ-HĐND Sơn La, ngày 21 tháng 3 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT  

Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án nhà nước 

 thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh  
 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 29 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Xét Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2025; Báo cáo số 

118/BC-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số        

1059/BC-KTNS ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung 03 công trình, dự án nhà nước thu hồi 

đất để thực hiện năm 2025 trên địa bàn tỉnh, trong đó: 

1. Dự án xây dựng công trình giao thông phục vụ làm hành lang bảo vệ an 

toàn công trình giao thông mà phải thu hồi đất để lưu không; các kết cấu khác phục 

vụ giao thông vận tải (Khoản 01 Điều 79 Luật Đất đai): Gồm 01 dự án, diện tích 

đất thu hồi 13.468 m2. 

2. Dự án tái định cư (Khoản 21 Điều 79 Luật Đất đai): Gồm 01 dự án, diện 

tích đất thu hồi 24.995 m2. 

3. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở (Khoản 27 Điều 79 Luật Đất 
đai): Gồm 01 dự án, diện tích đất thu hồi 1.123,9 m2. 

(có 01 Biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 
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2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 29 thông 

qua ngày 21 tháng 3 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

  

 
CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 472/NQ-HĐND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 21 tháng 3 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

Thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất,  

thời gian thực hiện của dự án đã được HĐND tỉnh thông qua  

danh mục dự án nhà nước thu hồi đất 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 29 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 ngày 01 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2025 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1059/BC-KTNS ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất, thời gian thực hiện của 05 dự 

án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất. 

(có 01 Biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 29 

thông qua ngày 21 tháng 3 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

   

 

 

 
  

CHỦ TỊCH 
 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 473/NQ-HĐND 

 

Sơn La, ngày 21 tháng 3 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT  

Bổ sung danh mục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng 

hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh  
 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 29 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Xét Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2025; Báo cáo 

thẩm tra số 1059/BC-KTNS ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân 

dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bổ sung danh mục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng 

phòng hộ (đất chưa có rừng) 34.558 m2 để thực hiện năm 2025 đối với 02 dự án 

trên địa bàn huyện Vân Hồ. 

 (Có 01 biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 29 

thông qua ngày 21 tháng 3 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

  CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 474/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Sơn La, ngày 21 tháng 3 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

 thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 1) năm 2025 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 29 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

Luật Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị 

định số 91/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;   

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Chính 

phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; 

Xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh 

Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 789/BC-DT ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác để hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 1) năm 2025, cụ thể như sau: 

1. Dự án thủy điện Háng Đồng B 

a) Quy mô, diện tích: Tổng diện tích đề nghị là: 25,27 ha. 

b) Địa điểm, vị trí: Diện tích 25,27 ha thuộc 02 tiểu khu (383, 448), 06 

khoảnh, 30 lô tác nghiệp thuộc địa phận các huyện Phù Yên, Bắc Yên, tỉnh Sơn La, 

cụ thể: 
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- Xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên diện tích 14,27 ha thuộc tiểu khu 383, gồm 

03 khoảnh, 20 lô tác nghiệp, trong đó: Khoảnh 1 gồm 11 lô tác nghiệp; khoảnh 7 

gồm 03 lô tác nghiệp; khoảnh 11 gồm 06 lô tác nghiệp. 

- Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên diện tích 11 ha thuộc tiểu khu 448, gồm 03 

khoảnh, 10 lô tác nghiệp, trong đó: Khoảnh 7 gồm 03 lô tác nghiệp; Khoảnh 8 gồm 

06 lô tác nghiệp; khoảnh 12 gồm 01 lô tác nghiệp. 

c) Chức năng: Tổng diện tích rừng chiếm dụng thực hiện dự án là 25,27 ha 

trong đó: Rừng phòng hộ: 0,17 ha; Rừng đặc dụng (Phân khu phục hồi sinh thái): 

22,62 ha; Rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 2,48 ha. 

d) Loại rừng: Rừng tự nhiên 25,27 ha. 

2. Dự án Đầu tư cứng hoá đường từ trung tâm xã Nậm Ét đến trung 

tâm xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

a) Quy mô, diện tích rừng chuyển mục đích: 1,49 ha. 

b) Địa điểm, vị trí: Tổng diện tích có rừng tự nhiên 1,49 ha thuộc 02 tiểu khu 

(200, 204), 03 khoảnh, 18 lô tác nghiệp, cụ thể: 

- Xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai diện tích 0,14 ha, thuộc tiểu khu 200, 

khoảnh 8a, gồm 02 lô tác nghiệp. 

- Xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai diện tích 1,35 ha, thuộc tiểu khu 204, 

khoảnh 5, gồm 04 lô tác nghiệp; khoảnh 6, 12 lô tác nghiệp. 

c) Chức năng: Tổng diện tích rừng chiếm dụng thực hiện dự án là 1,49 ha 

trong đó: Quy hoạch phòng hộ 1,14 ha, rừng sản xuất 0,13 ha; rừng ngoài quy 

hoạch lâm nghiệp 0,22 ha. 

d) Loại rừng: Rừng tự nhiên 1,49 ha. 

3. Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km 19 + 000 - Km53 + 

000 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình) đoạn tuyến từ Km 50 + 900 - Km 53 + 000 

thuộc địa bàn tỉnh Sơn La 

a) Quy mô, diên tích rừng chuyển mục đích: Tổng diện tích có rừng đề nghị 

chuyển mục đích sử dụng rừng là: 16,38 ha. 

b) Địa điểm, vị trí: Tổng diện tích có rừng 16,38 ha thuộc 01 tiểu khu, 02 

khoảnh, 37 lô tác nghiệp thuộc địa phận xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

c) Chức năng: Tổng diện tích đề nghị quyết định chủ trương là 16,38 ha 

trong đó: Rừng sản xuất 14,14 ha (rừng tự nhiên 2,09 ha; rừng trồng 12,05 ha); 

Rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp 2,24 ha. 

d) Loại rừng: Tổng diện tích là 16,38 ha trong đó: Rừng trồng 14,29 ha, 

Rừng tự nhiên 2,09 ha. 

(chi tiết có Phụ lục kèm theo) 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV, Kỳ họp chuyên đề 

thứ 29, thông qua ngày 21 tháng 3 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

  CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 475/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 21 tháng 3 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi tiêu đề Phụ lục số 15 và Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 445/NQ-HĐND ngày 30/12/2024 của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước thanh toán; giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà 

không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 29 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;  

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 

85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Giá; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; 

Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 

17/2024/TT-BYT ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu 

chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực y tế; 

Xét Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 975/BC-VHXH ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Ban Văn hóa - 

Xã hội HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi tiêu đề Phụ lục số 15 và Phụ lục số 17 ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 445/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2024 của HĐND tỉnh quy 
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định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế 

thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước thanh toán; giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà 

không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau:  

- Phụ lục số 15: Giá dịch vụ tại Bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ. 

- Phụ lục số 17: Giá dịch vụ tại Bệnh viện đa khoa Mộc Châu. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp chuyên đề 

thứ 29 thông qua ngày 21 tháng 3 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 4 năm 2025./. 
 CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 573/QĐ-UBND Sơn La, ngày 14 tháng 3 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tổ chức lại và quy định chức năng, nhiệm vụ,  

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa Mộc Châu  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025; Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh năm 2023;  

Căn cứ Nghị quyết số 1280/NQ-UBTVQH15 ngày 14 tháng 11 năm 2024 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XV về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Sơn La 

giai đoạn 2023 - 2025;  

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Nghị định số 83/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 

2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập; Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 

tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập; Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung 

ương; Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập; Thông tư số 17/2024/TT-BYT ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải 

thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực y tế;  
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Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện; Thông tư số 18/2024/TT-

BYT ngày 01 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bãi bỏ một số nội 

dung trong Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện;  

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp tổ chức bộ máy trong các cơ quan, 

tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định 

số 15/2025/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2025 của UBND tỉnh  về việc quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 44/TTr-SNV ngày 13 

tháng 3 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tổ chức lại Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu thuộc Sở Y tế 

thành Bệnh viện đa khoa Mộc Châu thuộc Sở Y tế, như sau: 

1. Tên gọi: Bệnh viện đa khoa Mộc Châu.  

2. Loại hình đơn vị sự nghiệp: Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đơn vị sự 

nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, trực thuộc Sở Y tế. 

3. Hạng đơn vị sự nghiệp y tế: Bệnh viện đa khoa Mộc Châu tiếp tục được 

xếp hạng II cho đến khi thực hiện việc xếp lại hạng theo quy định. 

Điều 2. Quy định chức, năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bệnh viện đa khoa Mộc Châu 

1. Vị trí, chức năng  

- Bệnh viện đa khoa Mộc Châu (sau đây gọi tắt là Bệnh viện) là đơn vị sự 

nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên 

môn, kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế 

khác theo quy định của pháp luật.  

- Bệnh viện chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt 

động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, 

nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương; chịu sự quản lý nhà nước 

của UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật.  

- Bệnh viện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho 

bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

a) Cấp cứu, khám bệnh và chữa bệnh 

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng 

theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 
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bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh 

nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều 

trị, chăm sóc, phục hồi chức năng. 

- Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật. 

- Khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định. 

- Tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu. 

b) Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân 

công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo 

quy định của pháp luật; thực hiện công tác kết hợp quân - dân y theo tình hình thực 

tế ở địa phương. 

c) Đào tạo, bồi dưỡng 

Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức y tế theo quy định; tập 

huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ 

trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, 

phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và 

hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy 

định của pháp luật. 

d) Nghiên cứu khoa học về y học  

Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa 

học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan. 

đ) Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật 

Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám 

đa khoa khu vực, trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và 

các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn 

thị xã. 

e) Phòng bệnh 

- Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp 

luật của Đảng, Nhà nước về y tế. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc 

sức khỏe trên địa bàn thị xã. 

- Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng để thường xuyên thực hiện nhiệm vụ 

phòng chống dịch bệnh. 

f) Hợp tác quốc tế 

Tham gia các chương trình hợp tác trong lĩnh vực y, dược với các tổ chức 

hay cá nhân ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

g) Quản lý kinh tế y tế  
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- Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn 

kinh phí khác. 

- Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính, thanh 

quyết toán đúng theo quy định của pháp luật; từng bước thực hiện hạch toán chi 

phí khám bệnh, chữa bệnh. 

- Tạo thêm nguồn thu từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, nguồn 

đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác. 

h) Quản lý và thực hiện các chính sách, chế độ đối với viên chức của Bệnh 

viện theo các quy định hiện hành 

i) Thực hiện quản lý trụ sở làm việc, tài sản, tài chính, kế toán, thống kê, báo 

cáo theo quy định. 

k) Thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn khác do Sở Y tế hoặc UBND thị 

xã giao. 

3. Cơ cấu tổ chức 

a) Lãnh đạo, quản lý: Gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. 

- Giám đốc Bệnh viện chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước 

pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bệnh viện. 

- Phó Giám đốc là người được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một 

số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được 

phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền 

điều hành các hoạt động của Bệnh viện. 

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, 

cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó 

Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh 

Sơn La. 

b) Các tổ chức trực thuộc 

(1) Phòng Tổ chức - Hành chính;  

(2) Phòng Tài chính Kế toán;  

(3) Phòng Kế hoạch tổng hợp;  

(4) Phòng Điều dưỡng;  

(5) Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện; 

(6) Khoa Truyền nhiễm;  

(7) Khoa Ngoại tổng hợp;  

(8) Khoa Phụ sản;  

(9) Khoa Nhi;  
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(10) Khoa Khám bệnh;  

(11) Khoa Nội tổng hợp;  

(12) Khoa Cấp cứu;   

(13) Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc;  

(14) Khoa Liên chuyên khoa;   

(15) Khoa Y học Cổ truyền;  

(16) Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng;  

(17) Khoa Xét nghiệm;  

(18) Khoa Chẩn đoán hình ảnh;  

(19) Khoa Thăm dò chức năng;  

(20) Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế;  

(21) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;  

(22) Khoa Chấn thương chỉnh hình;  

(23) Khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức;  

(24) Khoa Dinh dưỡng;  

(25) Khoa Lão khoa;  

(26) Khoa Da liễu. 

Bệnh viện căn cứ các quy định của pháp luật xây dựng Đề án xác định vị trí 

việc làm; số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý và quy 

định hiện hành. 

c) Số lượng cấp phó các khoa, phòng chuyên môn và tương đương thuộc 

Bệnh viện thực hiện theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định 

số 83/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; Tài 

chính; Giám đốc Bệnh viện đa khoa Mộc Châu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2025./. 

 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Đình Việt 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:  574/QĐ-UBND Sơn La, ngày 14 tháng 3 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tổ chức lại và quy định chức năng, nhiệm vụ,  

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025; Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh năm 2023;  

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Nghị định số 83/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 

2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 

quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập; Thông tư số 17/2024/TT-BYT ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp 

nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện; Thông tư số 18/2024/TT-

BYT ngày 01 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bãi bỏ một số nội 

dung trong Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện; Quyết định số 01/2008/QĐ-

BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế 

cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc; 
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Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của 

UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND ngày 26 năm 5 tháng 2021 của UBND tỉnh về việc ban hành 

quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà 

nước trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 44/TTr-SNV ngày 13 

tháng 3 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tổ chức lại Bệnh viện Nội tiết trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sắp xếp 

tổ chức bộ máy bên trong, như sau: 

1. Đổi tên “Phòng Tổ chức hành chính” thành “Phòng Tổ chức hành chính - 

Tài vụ”. 

2. Sáp nhập “Phòng Kế hoạch Tài chính” với “Phòng Chỉ đạo tuyến” và đổi 

tên thành “phòng Kế hoạch - Điều dưỡng - Chỉ đạo tuyến”. 

3. Sáp nhập “Khoa Xét nghiệm” với “Khoa Chẩn đoán hình ảnh” và đổi tên 

thành “Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng”. 

4. Đổi tên “Khoa Dinh dưỡng” thành “Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng”. 

5. Đổi tên “Khoa Dược - Trang thiết bị, vật tư y tế” thành “Khoa Dược - 

Thiết bị y tế.  

6. Thành lập mới Khoa Liên chuyên khoa. 

7. Thành lập mới Khoa Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền - Vật lý trị liệu. 

Điều 2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La 

1. Vị trí, chức năng 

a) Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế, 

có chức năng cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng 

về lĩnh vực chuyên ngành Nội tiết và các rối loạn chuyển hóa; đào tạo và tham gia 

đào tạo cán bộ y tế; nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công 

nghệ, kỹ thuật hiện đại; chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật; hợp tác quốc 

tế và là cơ sở đào tạo và thực hành của các cơ sở đào tạo y, dược và các đơn vị có 

nhu cầu. 

b) Bệnh viện chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, hoạt 

động và các nguồn lực của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn 

về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.  
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c) Bệnh viện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại 

Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

a) Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tiết và các bệnh rối loạn chuyển 

hóa theo các hình thức điều trị nội trú và ngoại trú; bao gồm: 

- Tổ chức tiếp nhận, cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú, ngoại 

trú bệnh nhân thuộc chuyên khoa của các bệnh không lây nhiễm phổ biến và các 

bệnh lý nội tiết; 

- Khám sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh về nội tiết và rối loạn chuyển hóa; 

khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các 

phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc tại bệnh viện; 

- Phục hồi chức năng và điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh mắc 

các bệnh về nội tiết và rối loạn chuyển hóa; 

- Tham gia khám giám định sức khỏe và khám giám định pháp y khi Hội đồng 

giám định y khoa trung ương, tỉnh hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu. 

b) Đào tạo nhân lực 

- Bệnh viện Nội tiết tỉnh là cơ sở thực hành đào tạo cán bộ y tế chuyên khoa 

nội tiết bậc cao đẳng và đại học, đồng thời tham gia giảng dạy chuyên khoa nội tiết 

theo nhu cầu, yêu cầu phối hợp của các cơ sở đào tạo; 

- Tổ chức đào tạo liên tục cho cán bộ, viên chức trong bệnh viện và tuyến 

dưới để nâng cao trình độ chuyên khoa Nội tiết. Tham gia đào tạo, đào tạo lại về 

chuyên môn, kỹ thuật theo kế hoạch của tỉnh và Trung ương; 

- Tiếp nhận thực tập sinh đến học tập, nghiên cứu. 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ 

khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa ở cấp Bộ và cấp cơ sở, chú trọng nghiên cứu 

các đề tài về y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa 

bệnh không dùng thuốc;  

- Tham gia với y tế cơ sở triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu 

và các chương trình chuyên khoa tại cộng đồng; 

- Tổ chức, tham gia các hội nghị khoa học; tổ chức các chương trình hợp tác 

nghiên cứu khoa học trong nước và với nước ngoài. 

d) Chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật 

- Lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới về công tác dự phòng, phát triển kỹ 

thuật, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nội tiết - chuyển hóa; chuyển giao và 

hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn chuyên ngành nội tiết; 
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- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện hoạt động truyền 

thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh Đái đường và các rối loạn do thiếu 

I-ốt tại cộng đồng. 

e) Phòng bệnh  

Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các cơ quan thông tin đại 

chúng trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công 

tác thông tin, giáo dục, truyền thông trong phòng, chống bệnh nội tiết và các rối 

loạn chuyển hóa. 

f) Hợp tác quốc tế  

Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở ngoài nước trong lĩnh vực Y tế theo 

đúng quy định của pháp luật.  

g) Quản lý nguồn kinh phí, tài sản, trang thiết bị của bệnh viện theo đúng 

quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;  

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao và theo quy định 

của pháp luật. 

3. Cơ cấu tổ chức 

a) Lãnh đạo, quản lý: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

- Giám đốc Bệnh viện chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước 

pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bệnh viện. 

- Phó Giám đốc là người được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một 

số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được 

phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền 

điều hành các hoạt động của Bệnh viện.  

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, 

cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó 

Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh. 

b) Các tổ chức trực thuộc 

 Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La có 11 khoa, phòng, gồm: 

(1) Phòng Tổ chức hành chính - Tài vụ;  

(2) Phòng Kế hoạch - Điều dưỡng - Chỉ đạo tuyến. 

(3) Khoa Khám bệnh;  

(4) Khoa Nội tiết - Rối loạn chuyển hóa;  

(5) Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh; Thăm dò chức năng; 

(6) Khoa Dược - Thiết bị y tế; 

(7) Khoa Đái tháo đường; 
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(8) Khoa Ngoại; 

(9) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng; 

(10) Khoa Liên chuyên khoa; 

(11) Khoa Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền - Vật lý trị liệu. 

c) Về số lượng cấp phó các khoa, phòng thuộc Bệnh viện Nội tiết tỉnh 

Sơn La thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 6 Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ; Nghị định số 

83/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, 

Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Bệnh viện Nội tiết 

tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 

   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
Nguyễn Đình Việt 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 609/QĐ-UBND Sơn La, ngày 17 tháng 3 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

 tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Nghị định số 83/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 

của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công 

lập; Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ 

việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của 

UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ 

chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định 

số 16/2025/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2025 của UBND tỉnh về việc quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 40/TTr-SNV ngày 12 

tháng 3 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử, như sau: 

1. Vị trí, chức năng 

 a) Trung tâm Lưu trữ lịch sử (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở 
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Nội vụ quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh; thực hiện các hoạt động sự nghiệp 

về lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

b) Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở 

làm việc và quản lý kho lưu trữ chuyên dụng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực 

tiếp về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nội vụ; đồng thời chấp hành sự kiểm 

tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

trực thuộc Bộ Nội vụ. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

a) Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành danh mục cơ quan, tổ chức thuộc 

nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; quyết định việc mang tài liệu ra 

khỏi Lưu trữ lịch sử tỉnh để sử dụng trong nước. 

b) Thẩm định mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu do cơ quan, tổ chức đề nghị giao 

nộp; trình Sở Nội vụ phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

c) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu chuẩn bị hồ 

sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu giao nộp vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy 

định; tổ chức thực hiện kế hoạch sưu tầm, thu thập hồ sơ, tài liệu dài hạn, định kỳ 

hằng năm; 

d) Trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp 

luật: sưu tầm, thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo vệ, bảo 

quản, bảo hiểm tài liệu.  

đ) Thực hiện số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu; ứng dụng khoa 

học công nghệ trong quản lý tài liệu; tổ chức giải mật tài liệu; công bố, giới thiệu 

tài liệu lưu trữ; tổ chức phục vụ khai thác sử dụng tài liệu; thực hiện cung cấp dịch 

vụ công và dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật. 

e) Quản lý viên chức, người lao động; tài chính, tài sản và cơ sở vật chất 

của Trung tâm theo quy định của pháp luật. Được ký hợp đồng lao động có thời 

hạn để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

g) Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND tỉnh, Cục Văn thư 

và Lưu trữ Nhà nước, Giám đốc Sở Nội vụ giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Trung tâm. 

3. Cơ cấu tổ chức  

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm: Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc 

và viên chức. 

a) Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước 

pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. 
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b) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách 

một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước 

pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám 

đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm. 

4. Số lượng người làm việc  

Số lượng người làm việc (biên chế viên chức) của Trung tâm được xác định 

trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt 

động và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Nội vụ được UBND tỉnh phân 

bổ hằng năm. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính; 

Tư pháp; Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết 

định số 2840/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh./. 

  CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Đình Việt 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 613/QĐ-UBND Sơn La, ngày 19 tháng 3 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Chi cục Quản lý thị trường  

trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Sơn La 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố thuộc trung ương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 62/TTr-SNV ngày 17 

tháng 3 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tỉnh 

Sơn La trên cơ sở tiếp nhận, tổ chức lại Cục Quản lý thị trường từ Bộ Công Thương. 

Chi cục Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc 

Sở Công Thương tỉnh Sơn La, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Công 

Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về 

phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu; sản xuất, buôn bán 

hàng giả, hàng cấm, hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an 

toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và 

các hành vi gian lận thương mại khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Sơn La. 

Chi cục Quản lý thị trường chịu sự chỉ đạo, quản lý vể tổ chức, biên chế và 

hoạt động của Sở Công Thương; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên 

môn nghiệp vụ của Cục quản lý và Phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ 

Công Thương. 

Chi cục Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con 

dấu, có tài khoản riêng và là đơn vị dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật; 

được mở các tài khoản giao dịch, tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước; được 

trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật.  
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Công Thương căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành tham mưu 

trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường theo quy định. 

2. Cục Quản lý thị trường hoàn thiện các quy trình thủ tục trong quyết toán 

tài chính, tài sản và các vấn đề khác có liên quan; giao nộp, bàn giao con dấu cho 

cơ quan có thẩm quyền quản lý chậm nhất ngày 31 tháng 3 năm 2025.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương; Nội 

vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 
 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Đình Việt 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                             

Số: 622/QĐ-UBND  Sơn La, ngày 20 tháng 3 năm 2025 
 

  

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội, trực thuộc Sở Y tế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Nghị định số 83/2024 ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 

76/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của 

UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ 

chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định 

số 15/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của UBND tỉnh về việc quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 57/TTr-SYT ngày 14 

tháng 3 năm 2025; Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 67/TTr-SNV ngày 18 tháng 

3 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Bảo trợ xã hội, như sau: 

1. Vị trí và chức năng  

a) Trung tâm Bảo trợ xã hội (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 
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dục hướng nghiệp, phục hồi chức năng cho các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối 

tượng khác do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật. 

b) Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại 

Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, 

quản lý nhà nước của UBND tỉnh, Sở Y tế và sự quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về 

chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

a) Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội 

quy định tại điều 24, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ, gồm các đối tượng bảo trợ xã hội sau:  

(1) Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

- Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;  

- Mồ côi cả cha và mẹ;  

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định 

của pháp luật; 

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi 

dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội; 

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án 

phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại 

trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

- Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật; 

- Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp 

xã hội, nhà xã hội; 

- Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc 

đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở 

giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

- Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn 

lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội; 

- Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người 

còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành 

quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt 

buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

- Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp 

xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc 

đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở 

giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
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(2) Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo. 

(3) Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 17 của 

Luật Người cao tuổi: 

- Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này 

đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản 

này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội 

hàng tháng. 

(4) Người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được 

cuộc sống, quy định tại Điều 45 của Luật Người khuyết tật.  

(5) Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp bao gồm:  

- Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị 

buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; 

- Trẻ em lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú;  

- Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch UBND 

cấp tỉnh. 

Thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng này tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 

tối đa không quá 03 tháng. Trường hợp quá 3 tháng mà không thể đưa đối tượng trở 

về gia đình, cộng đồng thì báo cáo Sở Y tế xem xét, quyết định giải pháp phù hợp. 

(6) Đối tượng tự nguyện gồm:  

- Người cao tuổi thực hiện theo hợp đồng ủy nhiệm chăm sóc;  

- Người không thuộc diện quy định tại các khoản a, b, c và d quy định tại 

Điều này, có nhu cầu vào sống tại cơ sở trợ giúp xã hội, tự nguyện đóng góp kinh 

phí hoặc có người thân, người nhận bảo trợ đóng góp kinh phí. 

b) Tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho đối tượng 

bảo trợ xã hội và cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cho người có nhu cầu 

theo quy định.  

c) Từ chối yêu cầu cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho đối tượng, nếu nhu 

cầu của đối tượng không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, trừ 

trường hợp có quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền. 

d) Được lựa chọn các biện pháp nghiệp vụ trợ giúp xã hội, để trợ giúp đối 

tượng theo quy định của pháp luật. Tổ chức áp dụng các mô hình quản lý phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm. 

e) Được tổ chức vận động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động của 

Trung tâm. 
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f) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ cấu tổ chức  

a) Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

- Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước 

pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Bảo trợ xã hội. 

- Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một 

số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp 

luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc 

được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm Bảo trợ xã hội 

tỉnh Sơn La. 

b) Các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm, gồm: 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp; 

- Phòng Quản lý chăm sóc; 

- Phòng Y tế và nuôi dưỡng; 

- Phòng Công tác xã hội. 

c) Số lượng người làm việc  

Số lượng người làm việc của Bệnh viện do UBND tỉnh giao trên cơ sở Đề án 

vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động của 

Bệnh viện và nằm trong tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc của các đơn vị sự 

nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt. Số lượng 

cấp phó các khoa, phòng chuyên môn và tương đương thực hiện theo Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 83/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 

năm 2024 của Chính phủ.  

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Y tế, Tài 

chính; Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 

824/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
Nguyễn Đình Việt 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                             

Số: 623/QĐ-UBND  Sơn La, ngày 20 tháng 3 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,  
cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La, trực thuộc Sở Y tế 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025; Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh năm 2023;  

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Nghị định số 83/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 

2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập; Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 ngày 12 năm 2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập; Thông tư số 17/2022/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh tâm thần của các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 17/2024/TT-BYT ngày 30 tháng 9 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, 

hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực y tế; Quyết 

định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành quy chế bệnh viện; Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 

01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế cấp cứu, hồi sức tích 

cực và chống độc; 

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của 

UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 

15/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của UBND tỉnh về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 57/TTr-SYT ngày 14 

tháng 3 năm 2025; Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 67/TTr-SNV ngày 18 tháng 

3 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La trực thuộc Sở Y tế trên 

cơ sở hợp nhất Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân 

tâm thần với Bệnh viện Tâm thần. 

1. Tên gọi: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La.  

2. Loại hình đơn vị sự nghiệp: Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đơn vị sự 

nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc Sở Y tế. 

3. Hạng đơn vị sự nghiệp y tế: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La được xếp 

hạng III cho đến khi thực hiện việc xếp lại hạng theo quy định. 

Điều 2. Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bệnh viện Tâm thần  

1. Vị trí, chức năng 

a) Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; 

có chức năng khám bệnh, chữa bệnh và nuôi dưỡng - phục hồi chức năng cho 

người bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh Sơn La; đào tạo, chỉ đạo tuyến về chuyên 

môn kỹ thuật và là cơ sở thực hành về chuyên ngành Tâm thần của các cơ sở đào 

tạo y, dược và các đơn vị có nhu cầu. 

b) Bệnh viện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại 

Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Bệnh viện chịu sự 

sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Y tế; chấp hành sự chỉ đạo, kiểm 

tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế và các 

bệnh viện chuyên khoa tuyến Trung ương. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

a) Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh 

- Trực tiếp khám, cấp cứu, điều trị và phục hồi chức năng tâm thần (nội trú 

và ngoại trú) cho người bệnh tâm thần trong tỉnh, các tỉnh lân cận và bệnh nhân 

của Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. 

- Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị cho bệnh nhân tâm 

thần mãn tính, bị bỏ rơi, lang thang, vô thừa nhận được xác định là đối tượng 

khuyết tật tâm thần, được hưởng chính sách bảo trợ theo quy định của Luật Khuyết 

tật và các đối tượng khác theo hình thức xã hội hoá; 

- Tham gia khám và giám định sức khỏe tâm thần theo thẩm quyền được 

pháp luật quy định khi có trưng cầu của cơ quan pháp luật, của Hội đồng Giám 

định y khoa và các cơ quan chức năng khác; 
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- Tổ chức khám và điều trị bệnh nhân có rối loạn tâm thần do sử dụng chất 

gây nghiện; Khám bệnh, chữa bệnh tâm thần trong các trường hợp thiên tai, thảm 

họa và dịch bệnh; 

- Tiếp nhận cấp cứu, sơ cứu tai nạn chấn thương, các bệnh khác theo danh 

mục kỹ thuật và phạm vi chuyên môn được Sở Y tế phê duyệt và chuyển bệnh 

nhân đến bệnh viện đa khoa, chuyên khoa phù hợp; 

- Tổ chức hoặc tham gia khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe tâm thần 

cho các đối tượng làm thủ tục: Xét hưởng trợ cấp xã hội; người lập di chúc; ly hôn; 

kết hôn với người nước ngoài theo quy định của pháp luật; 

- Chuyển người bệnh lên tuyến trên khi Bệnh viện không đủ khả năng 

giải quyết. 

b) Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế 

- Thực hiện việc đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức về tâm thần; 

- Là cơ sở đào tạo thực hành về chuyên ngành tâm thần cho các cơ sở đào 

tạo về sức khỏe theo quy định; 

- Tiếp nhận thực tập sinh, chuyên gia nước ngoài đến học tập, nghiên cứu 

theo quy định. 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tâm thần để phục 

vụ công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng tâm thần và đào tạo; 

- Triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong 

công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng tâm thần cho người 

bệnh tâm thần; chú trọng các phương pháp không dùng thuốc. 

- Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về công tác nghiên cứu khoa học 

trong khám bệnh, chữa bệnh tâm thần; 

- Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học; 

- Tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị 

trong và ngoài nước theo quy định. 

d) Chỉ đạo tuyến 

- Chuyển giao kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe tâm thần; 

- Hỗ trợ kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe tâm thần; 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động chuyên môn về chăm sóc sức 

khỏe tâm thần. 

e) Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng 

- Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và 

các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tâm thần 

cho người dân; 
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- Triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe tâm thần; 

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan để triển khai 

hoạt động phòng, chống các rối loạn tâm thần cộng đồng và nâng cao sức khỏe tâm 

thần, trong đó chú trọng chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường. 

f) Hợp tác quốc tế 

Tham gia các chương trình hợp tác trong hoạt động về chuyên môn, kỹ thuật 

chuyên ngành tâm thần với các cá nhân hoặc tổ chức ngoài nước theo quy định của 

pháp luật và của UBND tỉnh. 

g) Quản lý kinh tế 

- Có kế hoạch sử dụng các nguồn lực, kinh phí đạt hiệu quả; thực hiện 

nghiêm chỉnh các quy định về thu chi ngân sách, thanh quyết toán kịp thời đúng 

quy định của pháp luật; 

- Tạo nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Thu viện phí, Bảo hiểm y tế, đầu tư 

nước ngoài và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện xã hội hoá trong khám bệnh, chữa bệnh; chăm sóc - nuôi dưỡng 

người bệnh tâm thần. 

h) Công tác dược: Thực hiện các quy định, quy chế dược bệnh viện, quản lý 

thuốc hướng thần theo quy định. 

i) Quản lý và thực hiện các chính sách, chế độ đối với viên chức của Bệnh 

viện theo các quy định hiện hành. 

k) Thực hiện quản lý trụ sở làm việc, tài sản; thực hiện công tác thống kê, 

báo cáo theo quy định. 

l) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được UBND tỉnh, Sở Y tế và 

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao. 

2. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc  

a) Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

- Giám đốc: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về 

toàn bộ hoạt động của Trung tâm. 

- Phó Giám đốc: Là người giúp Giám đốc Trung tâm một số lĩnh vực, chịu 

trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân 

công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều 

hành các hoạt động của Trung tâm 

b) Các tổ chức trực thuộc  

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ;  

- Phòng Kế hoạch tổng hợp - Điều dưỡng;  

- Khoa Khám bệnh; 
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- Khoa Tâm thần Nam; 

- Khoa Tâm thần Nữ; 

- Khoa Tâm căn; 

- Khoa Dược - Cận lâm sàng; 

- Khoa Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn; 

- Khoa Nuôi dưỡng - Phục hồi chức năng. 

c) Số lượng người làm việc  

Số lượng người làm việc của Bệnh viện do UBND tỉnh giao trên cơ sở Đề án 

vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động của 

Bệnh viện và nằm trong tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc của các đơn vị sự 

nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt. Số lượng 

cấp phó các khoa, phòng chuyên môn và tương đương thực hiện theo Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 83/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 

năm 2024 của Chính phủ.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần xây dựng thực hiện mức 

độ tự chủ tài chính trình UBND tỉnh theo quy định của pháp luật. 

2. Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm 

thần tỉnh; Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La hoàn thiện các quy trình thủ tục trong 

quyết toán tài chính và giải quyết tồn đọng của đơn vị; Trung tâm Điều trị và Nuôi 

dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần tỉnh giao nộp, bàn giao con dấu cho 

cơ quan có thẩm quyền quản lý chậm nhất ngày 31 tháng 3 năm 2025. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, 

Y tế, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025 và bãi 

bỏ các Quyết định, quy định trước trái với Quyết định này./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Đình Việt 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH SƠN LA 

Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Trụ sở HĐND - UBND 

- UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Tô Hiệu, thành 

phố Sơn La 

Điện thoại: 0212.3751.595 - 02123751091 

Email:  congbaosonla@gmail.com  
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